
Mẫu số 04/BCNKTKTL 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ​
TÊN DOANH NGHIỆP​

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: ............. ......., ngày ... tháng .... năm ..... 

BÁO CÁO 
Tình hình nhập khẩu, tồn kho và tiêu thụ thuốc lá tại Cửa hàng miễn thuế của..... 

Từ ngày ..…. đến ngày …… 

(Kèm theo công văn số ............ ngày ... tháng … năm... của ……) 

TT Loại thuốc lá Đơn vị 
tính 

Tồn 
kho 

đầu kỳ 

Số lượng 
được phép 
nhập khẩu 

Thực hiện 
nhập khẩu 

trong kì 

Xuất 
bán 

trong 
kì 

Xuất khác 
trong kì (tái 

xuất, tiêu 
hủy)* 

Tồn 
kho 

cuối kỳ 

 Tổng số        

 Trong đó:        

1 Thuốc lá điếu        

2 Xì gà        

3 Thuốc lá sợi        

 ....        

         

*Ghi chú: Trường hợp có xuất khác trong kỳ, đề nghị kèm theo chứng từ, tài liệu liên quan (Tờ 
khai tái xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan hoặc Biên bản tiêu hủy thuốc lá). 

XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN 
LÝ CỬA HÀNG MIỄN THUẾ 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
DOANH NGHIỆP​

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

Nguồn: Nghị định 100/2020/NĐ-CP 


